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1. Đặt vấn đề

Các vấn đề môi trường bao gồm tình trạng khan

hiếm vật liệu, ô nhiễm do chất thải, biến đổi khí hậu

đang ngày càng gia tăng. Điều này đã chỉ ra rằng

quản lý môi trường hiệu quả đang trở thành một vấn

đề quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới. Các

doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp
sản xuất gạch nói riêng hiện nay đang phải chịu áp
lực ngày càng lớn cho việc sử dụng hiệu quả vật liệu
và giảm các tác động môi trường. Vì vậy, để có thể
quản lý tốt dòng vật liệu, cung cấp thông tin đầy đủ
và chính xác nhằm đưa ra các biện pháp nâng cao
hiệu quả kinh tế và môi trường trong doanh nghiệp
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sản xuất gạch, cần phải sử dụng một phương pháp
kế toán phù hợp. Phương pháp kế toán chi phí dòng
vật liệu (MFCA) ra đời đã đáp ứng được các yêu cầu
trên. Tuy nhiên, phương pháp MFCA chưa thực sự
trở thành công cụ phổ biến trong ngành công nghiệp
sản xuất gạch tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu
trường hợp tại nhà máy gạch cao cấp VL của Công
ty CP Sản xuất và thương mại LS sẽ được thực hiện
cho việc ứng dụng MFCA nhằm phát hiện tổn thất
vật liệu tạo ra. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả
sẽ đưa ra kiến nghị cho các doanh nghiệp sản xuất
gạch thực hành phương pháp MFCA. 

2. Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và
phương pháp nghiên cứu

2.1. Tổng quan nghiên cứu

Phương pháp MFCA ra đời và phát triển vào cuối
năm 1990 khi người ta nhận ra rằng bản thân việc
tính toán các chi phí bảo vệ môi trường không cung
cấp thông tin đầy đủ để xác định các biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả sinh thái. Rõ ràng để thực
hiện mục đích trên thì trọng tâm phải hướng đến các
dòng vật liệu (Rikhardsson & cộng sự, 2005). Đã có
rất nhiều tác giả như Jasch (2003), Gale (2005),
Hyršlová & cộng sự (2011), Papaspyroppulos &
cộng sự (2012) chỉ ra rằng phương pháp MFCA là
công cụ hữu ích để tính toán tổn thất vật liệu. Theo
METI (2017), MFCA được phát triển để cung cấp
thông tin về chi phí chất thải một cách rõ nét mà chi
phí này đang bị ẩn trong các tài khoản chung theo
phương pháp kế toán truyền thống. 

Dựa trên quan điểm phân loại chi phí môi trường
của UNDSD (2001) và IFAC (2005), các tác giả trên
đều đồng tình rằng trong danh mục chi phí môi
trường thì chi phí vật liệu biến thành chất thải chiếm
tỷ trọng đáng kể. Chẳng hạn như một dự án nghiên
cứu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
Nhật (METI) đã cho thấy tổn thất vật liệu chiếm
32,83% tổng chi phí tại Công ty Nitto Denko
(Kokubu & Tachikawa, 2013), và cũng chiếm tới
32% tổng chi phí tại Công ty Canon (Schmidt &
Nakajima, 2013). Vì vậy, họ tập trung vào việc phân
tích chi phí này thông qua bảng cân bằng dòng vật
liệu. Cân bằng dòng vật liệu là một sự cân bằng dựa
trên ý tưởng: những gì đến sẽ đi hoặc được dự trữ
(Jasch, 2003; IFAC, 2005). 

Trong cân bằng dòng vật liệu, thông tin về vật
liệu sử dụng, sản phẩm và chất thải tạo ra được tính
toán theo thước đo hiện vật và tiền tệ. Mục tiêu của
phương pháp MFCA là để cải thiện hiệu quả sử
dụng vật liệu của tổ chức từ đó nâng cao hiệu quả

quản lý vật liệu ở cả 2 khía cạnh là kinh tế và môi
trường, cụ thể: Giảm tác động môi trường (giảm
chất thải); Nâng cao hiệu quả kinh tế (tiết kiệm chi
phí); Khuyến khích phát triển sản phẩm mới, công
nghệ và phương pháp mới thân thiện môi trường;
Cải thiện hệ thống kế toán để kết nối dữ liệu hiện
vật với tiền tệ (IFAC, 2005; Kokubu & Tachikawa,
2013).

MFCA đã được áp dụng đầu tiên tại Đức vào năm
1990 và đang ngày càng thu hút sự chú ý của quốc
tế. Tại Nhật Bản, phương pháp này được thực hành
lần đầu vào năm 2000, METI đã tài trợ cho nhiều
nghiên cứu trường hợp nhằm khuyến khích ứng
dụng phương pháp này trong các tổ chức. Năm
2007, Nhật Bản đã phát triển MFCA trong ISO
14000 với mục đích là chuẩn hóa các nguyên tắc và
khuôn khổ chung về MFCA để phổ biến phương
pháp này một cách rộng rãi nhằm giúp tổ chức xử lý
nguồn lực hiệu quả hơn.  

Một số lượng lớn quốc gia cũng đã đưa quy tắc
MFCA vào ISO của họ. Theo sau Đức và Nhật Bản
là các nước Úc, Brazil, Anh, Phần Lan, Mexico,
Nam Phi. Năm 2011, MFCA đã được chuẩn hóa
thành tiêu chuẩn ISO 14051 (Schmidt & Nakajima,
2013). Phương pháp này cũng được xem là một kỹ
thuật quản trị môi trường chủ yếu và đã được giới
thiệu trong nhiều tài liệu hướng dẫn như: Sổ tay Kế
toán quản trị môi trường của Ủy ban Phát triển bền
vững Liên hợp quốc (UNDSD, 2001), Tài liệu
hướng dẫn kế toán quản trị môi trường của Hiệp hội
kế toán quốc tế (IFAC, 2005).

Ngày nay, MFCA đã được ứng dụng rộng rãi trên
thế giới với các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn: bia
(Jasch, 2003), giấy (Gale, 2005), (Herzig, 2012),
gạch (Hyršlová & cộng sự, 2011), hóa chất và điện
tử (Rikhardsson & cộng sự, 2005; METI, 2007),
bia, cà phê và thủy sản (Herzig, 2012). Tuy nhiên,
tại Việt Nam, ngành công nghiệp gạch đã không tập
trung vào bất kỳ một trường hợp nghiên cứu nào về
MFCA. Hơn nữa, cũng xuất hiện rất ít các nghiên
cứu về ứng dụng MFCA như là một công cụ để hỗ
trợ cho quá trình ra quyết định liên quan đến giảm
thiểu chất thải tại Việt Nam. Vì vậy, bối cảnh nghiên
cứu chính là điểm mới của bài viết này.  

2.2. Cơ sở lý luận

Tầm quan trọng của MFCA đã được chỉ ra bởi rất
nhiều các nhà nghiên cứu và thực hành như Pojasek
& Cali (1991), Rooney (1993), Pojaseck (1997),
USEPA (1988, 2000, 2001), Burritt (2004) (trích
dẫn trong Schaltegger, 2008, 398); Bennett & James
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(1997), Bartolomeo & cộng sự (2000), Strobel &
Redmann (2002), Loew (2003) (trích dẫn trong
Chang, 2007, 43). Ngoài ra, Rikhardsson & cộng sự
(2005), Hyršlová & cộng sự (2011), Schmidt
(2013), Kokubu & Tachikawa (2013) cũng đã đề
cao vai trò của MFCA trong việc xác định tổn thất
vật liệu. MFCA giúp xác định và phân tích toàn bộ
hệ thống dòng vật liệu không chỉ bao gồm chi phí
nguyên vật liệu mà còn tất cả các hệ thống chi phí
liên quan đến dòng vật liệu như chi phí năng lượng,
chi phí hệ thống, chi phí quản lý chất thải. Loew
(2003), Strobel & Redmann (2002) cho rằng MFCA
là một phương pháp hữu ích để nâng cao hiệu quả
sinh thái (trích dẫn trong Chang, 2007, 42). 

Theo Kokubu & Tachikawa (2013, 352): “Trong
nhiều trường hợp, một tổ chức không nhận thức đầy
đủ các chi phí thực tế về tổn thất vật liệu một cách
chi tiết bởi vì dữ liệu về tổn thất vật liệu và chi phí
liên quan rất khó khăn để khai thác từ thông tin của
hệ thống kế toán và quản lý môi trường hiện tại.
MFCA giúp tăng tính minh bạch của các hoạt động
sử dụng vật liệu thông qua phát triển một mô hình
cân bằng vật liệu để theo dõi và xác định dòng vật
liệu trong một tổ chức bằng thước đo hiện vật và
tiền tệ. Đặc biệt, MFCA nêu bật sự so sánh giữa chi
phí liên quan đến sản phẩm và chi phí liên quan đến
thiệt hại vật liệu (chất thải).”

Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra vai trò quan
trọng của MFCA trong hệ thống kế toán quản trị
môi trường (EMA). Rikhardsson & cộng sự (2005)
lập luận rằng EMA bao gồm một tập hợp lớn các
công cụ khác nhau từ kế toán chi phí môi trường
(ECA), thẩm định đầu tư, lập ngân sách cho đến kế
toán dòng vật liệu (MFCA). Theo Graff (1998),
trong thuật ngữ kế toán quản trị chi phí, EMA là
việc tính toán chi phí sử dụng vật liệu và chi phí môi
trường của tổ chức, trong đó chi phí môi trường bao
gồm cả chi phí ẩn trong tài khoản chung sẽ được xác
định và phân bổ cho dòng vật liệu thông qua MFCA
(trích dẫn trong Chang, 2007, 16). 

Điểm khởi đầu quan trọng của MFCA là để đo
lường tổn thất vật liệu dựa trên cân bằng dòng vật
liệu. Kế toán cho tất cả các vật liệu đưa vào và sản
phẩm, chất thải tạo ra của một tổ chức được gọi là
“cân bằng vật liệu” (IFAC, 2005), đôi khi còn được
gọi là “cân bằng sinh thái” (Deegan, 2006), “cân
bằng khối lượng” (Gray & cộng sự, 2001), hay “cân
bằng dòng vật liệu” (UNDSD, 2001) (trích dẫn
trong Niap, 2006, 34). Điều này được giả định rằng
tất cả các yếu tố đầu vào cuối cùng phải trở thành
đầu ra, hoặc là sản phẩm hoặc chất thải và vì vậy các

yếu tố đầu vào và đầu ra phải cân bằng. Mức độ
chính xác của cân bằng vật liệu có thể khác nhau tùy
thuộc vào mục đích cụ thể của việc thu thập thông
tin, sự sẵn có và chất lượng của dữ liệu (Niap,
2006). Cân bằng vật liệu có thể diễn ra ở nhiều cấp
độ khác nhau. Các thông tin hiện vật có thể được thu
thập cho toàn bộ tổ chức hoặc cho các lĩnh vực cụ
thể như: dòng chất thải, công đoạn sản xuất hoặc
dây chuyền thiết bị. 

MFCA theo dõi vật liệu đầu vào tham gia vào quá
trình sản xuất để tạo nên các sản phẩm và yếu tố phi
sản phẩm (gọi là chất thải hay tổn thất vật liệu hoặc
thiệt hại vật liệu) theo thước đo hiện vật bằng cách
sử dụng phương trình cân bằng dòng vật liệu:

Lượng vật liệu đầu vào = Lượng vật liệu tạo ra
sản phẩm + Lượng chất thải [1]

Chi phí vật liệu phân bổ cho sản phẩm và chất
thải được đo lường bằng cách nhân số lượng vật liệu
với đơn giá vật liệu theo kỳ thời gian lựa chọn để
phân tích. 

Chi phí vật liệu của sản phẩm = Lượng vật liệu
tạo ra sản phẩm x Đơn giá vật liệu [2]

Chi phí vật liệu của chất thải = Lượng chất thải x
Đơn giá vật liệu [3]

Theo quan điểm của MFCA, số lượng và dòng
vật liệu trong một tổ chức cần được theo dõi và định
lượng bằng các thước đo hiện vật (kg, m3,…) và các
chi phí liên quan cũng cần được tính toán. Các vật
liệu đầu vào sử dụng để tạo ra sản phẩm và chất thải
bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu hoạt
động. Trong đó, các vật liệu hoạt động như hóa chất,
dung môi, chất xúc tác,… không trở thành một phần
của sản phẩm đầu ra, do đó những vật liệu này được
coi là chất thải. Ngoài ra, theo phương pháp MFCA,
các chi phí bao gồm chi phí năng lượng, chi phí hệ
thống và chi phí quản lý chất thải được tập hợp và
phân bổ cho kết quả đầu ra (sản phẩm, chất thải)
(METI, 2007). Trong hoạt động sản xuất, các năng
lượng như chi phí điện, khí đốt, than đá, dầu nhiên
liệu,... có thể được kết hợp vào sản phẩm cuối cùng
thông qua một phản ứng hóa học, nhưng thường
năng lượng được xem như là vật liệu hoạt động và
không trở thành một phần của một sản phẩm mà
thay vào đó sử dụng để chạy các thiết bị. Chi phí hệ
thống là chi phí liên quan đến việc xử lý dòng vật
liệu trong nhà máy ngoại trừ chi phí vật liệu, chi phí
năng lượng. Chi phí hệ thống bao gồm chi phí trước,
trong và sau quá trình sản xuất như chi phí lưu kho,
chi phí lao động, khấu hao tài sản cố định, chi phí
vận chuyển. Chi phí quản lý chất thải là chi phí liên
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quan đến việc quản lý nước thải, khí thải, chất thải
rắn,… Chi phí năng lượng, chi phí hệ thống được
phân bổ cho kết quả đầu ra (sản phẩm, chất thải)
theo tỉ lệ % lượng vật liệu, còn chi phí quản lý chất
thải tính hết cho tổn thất vật liệu (chất thải) bởi vì
chi phí này chỉ phát sinh khi xuất hiện tổn thất về
vật liệu (METI, 2007; Kokubu & Tachikawa, 2013).

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu trường hợp được thực hiện tại nhà
máy gạch cao cấp VL của Công ty Cổ phần Sản xuất
và Thương mại LS. Đây là đơn vị điển hình trong
việc sản xuất gạch cao cấp của tỉnh Thanh Hóa. Với
quy mô lớn (công suất mỗi năm 30 triệu viên, số
lượng lao động gần 400 người), hoạt động sản xuất
của nhà máy đã tiêu tốn một lượng tài nguyên đáng
kể và gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường
như thải ra lượng lớn chất thải rắn, nước thải, khí
thải, bụi, tiếng ồn. 

Hai mục tiêu nghiên cứu được phát triển: (1) hiểu
rõ về phương pháp xác định tổn thất vật liệu hiện tại
nhà máy đang áp dụng và tổn thất này hỗ trợ như thế
nào cho quá trình ra quyết định; (2) phát triển một
phương pháp MFCA để cải thiện thông tin nhằm
phục vụ việc ra quyết định và giải thích lợi ích của
phương pháp này cho hiệu quả môi trường và hiệu
quả kinh tế.

Phỏng vấn sâu được coi là phương pháp chính để
thu thập dữ liệu nhằm giải quyết hai mục tiêu
nghiên cứu trên. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn
các nhà quản lý (Giám đốc, kế toán quản trị, nhà
quản lý môi trường và trưởng bộ phận sản xuất)
trong giai đoạn từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015.
Các chủ đề liên quan đến cuộc phỏng vấn bao gồm:
chương trình quản lý chất thải, kế toán xác định chi
phí liên quan đến chất thải, hệ thống cơ sở dữ liệu,
tích hợp phương pháp MFCA vào hệ thống kế toán.
Mục đích chia thành các chủ đề nghiên cứu nhằm
đảm bảo tính nhất quán và độ bao phủ toàn diện mỗi
chủ đề. Hai chủ đề đầu tiên là để giải quyết cho mục
tiêu thứ nhất và hai chủ đề cuối là để giải quyết mục
tiêu nghiên cứu thứ hai. Các đối tượng tham gia
được thông báo rằng cuộc phỏng vấn sẽ cần sử dụng
thời gian nhiều nhất là 2 tiếng để trả lời và tất cả
được ghi chép lại. Các câu hỏi đều được nhóm vào
trong cùng một chủ đề nghiên cứu vì vậy có thể so
sánh, phân tích và tổng hợp sâu sắc các câu trả lời
của đối tượng được phỏng vấn.

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện rằng nhà máy
đang xác định tổn thất vật liệu theo phương pháp
truyền thống, nghĩa là coi chi phí của vật liệu, năng

lượng sử dụng vượt định mức là chi phí tổn thất vật
liệu. Hiện tại, hệ thống kế toán của nhà máy đang
thiết lập một hệ thống định mức chi phí bao gồm cả
vật liệu và năng lượng. Sau đó, định mức chi phí
được sử dụng để so sánh với chi phí thực tế nhằm
xác định mức chênh lệch (tổn thất vật liệu). Ngoài
ra, các chi phí hệ thống và chi phí quản lý chất thải
không phân bổ cho sản phẩm và chất thải mà tập
hợp như một khoản chi phí chung. Điều này cho
thấy cơ hội nhận diện chính xác các tổn thất vật liệu
bị giảm đi và các biện pháp giúp nhà máy sử dụng
hiệu quả vật liệu, giảm thiểu tác động môi trường
không được khám phá. Nghiên cứu cũng cho thấy
các đối tượng tham gia phỏng vấn đều ủng hộ việc
tích hợp phương pháp MFCA vào hệ thống kế toán
để đo lường tổn thất vật liệu nhằm hỗ trợ cho quá
trình ra quyết định về giảm thiểu chi phí liên quan
đến chất thải. 

Các dữ liệu đầu vào và đầu ra để phục vụ cho quá
trình thực hành MFCA tại Nhà máy được sử dụng từ
tài liệu có sẵn như các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế
toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo
sản xuất… Các thông tin chi tiết về các vật liệu sản
xuất và sản phẩm là có sẵn trong sổ sách kế toán.
Thông tin về chất thải tạo ra được chiết xuất trong
dữ liệu của bộ phận quản lý môi trường. Thông tin
về năng lượng, vật liệu hoạt động, chi phí hệ thống
và quản lý chất thải được xử lý bằng cách thu thập
các hóa đơn và chứng từ bởi chúng chỉ phản ánh
trong tài khoản chung mà không được theo dõi chi
tiết. Ngoài ra, để xác định tỷ lệ % tổn thất vật liệu
trong mỗi công đoạn sản xuất, tác giả thu thập dữ
liệu từ bộ phận sản xuất đồng thời phỏng vấn trưởng
bộ phận sản xuất nếu có sự điều chỉnh. Các thông tin
vật liệu đầu vào và sản phẩm tạo ra sẽ là cơ sở tính
toán lượng chất thải và chi phí liên quan thông qua
phương trình cân bằng dòng vật liệu. Các số liệu
phục vụ cho thực hành và phân tích MFCA được thu
thập và xử lý trong một tháng.

3. Ứng dụng phương pháp MFCA

3.1. Xác định quá trình sản xuất và tỷ lệ % tổn
thất vật liệu sản xuất

Trong quá trình thực hành MFCA, việc đầu tiên
là phải xác định quá trình sản xuất và tỷ lệ % tổn
thất vật liệu sản xuất trong từng công đoạn sản xuất
(trung tâm chi phí). Quá trình sản xuất được chia
thành ba trung tâm chi phí: Trung tâm tạo hình;
Trung tâm phơi, sấy và nung sản phẩm; Trung tâm
phân loại, vận chuyển. Các tỷ lệ % về tổn thất của
vật liệu sản xuất ở từng trung tâm cũng được chỉ ra
trong hình 1.
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3.2. Thiết lập bảng cân bằng vật liệu 

Các vật liệu đầu vào phát sinh trong hoạt động
sản xuất của nhà máy bao gồm vật liệu chính (đất
sét), vật liệu phụ (than) và vật liệu hoạt động (bao
bì, hóa chất, bóng đèn vỡ,…). Yếu tố đầu ra bao
gồm sản phẩm hoàn thành, chất thải từ vật liệu sản
xuất và từ vật liệu hoạt động. Dựa vào dữ liệu thu
thập từ bộ phận kế toán, sản xuất và quản lý môi
trường, nghiên cứu xây dựng bảng cân bằng vật liệu
về toàn bộ quy trình sản xuất theo thước đo hiện vật
(bảng 1).

3.3. Phân bổ vào trung tâm chi phí

Căn cứ vào tỷ lệ % tổn thất vật liệu sản xuất, khối
lượng vật liệu sẽ được phân bổ cho từng trung tâm
chi phí nhằm xác định tổng lượng vật liệu cho sản
phẩm và cho chất thải trong toàn bộ quá trình sản
xuất (bảng 2). 

Tuy nhiên, việc thiết kế dòng vật liệu cho từng
trung tâm chi phí theo thước đo hiện vật chỉ đại diện
cho giai đoạn đầu tiên của quá trình thực hành
MFCA. Thước đo tiền tệ của dòng vật liệu sau đó
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cũng cần được đo lường để xác định chi phí vật liệu
tạo ra sản phẩm và tổn thất vật liệu cho từng trung
tâm chi phí cũng như cho toàn bộ quá trình sản xuất.
Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu sản xuất và
chi phí vật liệu hoạt động. Trong đó, chi phí vật liệu
sản xuất tạo ra sản phẩm được tính bằng lượng vật
liệu sản xuất tạo ra sản phẩm nhân với đơn giá vật
liệu, còn chi phí vật liệu hoạt động phát sinh trung
tâm nào được tính vào trung tâm đó căn cứ vào hóa
đơn, chứng từ kế toán. Và vì vậy, tổng chi phí tổn
thất vật liệu trong nhà máy bao gồm chi phí tổn thất
vật liệu của tất cả các trung tâm chi phí cộng lại
(bảng 3).

Theo bảng 3, tổn thất vật liệu chiếm 21,9% trong
tổng chi phí vật liệu, điều này chứng tỏ hiệu suất sử
dụng vật liệu chỉ đạt 78,2%. 

Nghiên cứu cũng thu thập dữ liệu để xác định chi
phí năng lượng, chi phí hệ thống và chi phí quản lý

chất thải. Bước đầu tiên là cần phải phân bổ chi phí
năng lượng và chi phí hệ thống vào mỗi trung tâm chi
phí theo khối lượng vật liệu sản xuất được sử dụng ở
từng trung tâm chi phí (thể hiện trong bảng 4). 

Bước thứ hai, chi phí năng lượng và chi phí hệ
thống tập hợp và phân bổ cho sản phẩm và chất thải
theo tỷ lệ % khối lượng vật liệu đi vào sản phẩm và
chất thải. Riêng chi phí quản lý chất thải được phân
bổ 100% vào chất thải bởi vì chi phí này chỉ phát
sinh khi thiệt hại vật liệu tạo ra (Kết quả được chỉ ra
trong bảng 5). Và cuối cùng, một bảng tổng hợp chi
phí tổn thất vật liệu được thiết lập (bảng 6).  

4. Kết quả nghiên cứu

Kết quả cho thấy nhà máy đã tạo ra 2.730,6 tấn
sản phẩm gạch và 598,4 tấn chất thải; các chi phí
liên quan đến tổn thất vật liệu chiếm gần 443 triệu
VND tương ứng chiếm 24,3% tổng chi phí sản xuất.
Mặt khác, với tổng chi phí hoạt động là 2.466 triệu
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đồng thì chi phí tổn thất vật liệu chiếm 17,9%. Như
vậy, phương pháp MFCA tính toán tổn thất vật liệu
cao hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống
mà nhà máy đang áp dụng (tổn thất vật liệu
115.743.698 VND, chiếm 4,69% tổng chi phí). 

Dựa vào kết quả tính toán của phương pháp
MFCA, nhà máy nên tập trung chú ý vào quá trình
sản xuất tạo ra nhiều chất thải, đặc biệt vào công
đoạn tạo hình (sản xuất gạch mộc) bởi trung tâm
này tạo ra các tổn thất vật liệu nhiều nhất. Mặc dù
vật liệu bị thiệt hại được tiếp tục tái chế nhưng các
chi phí năng lượng, chi phí hệ thống phát sinh lại
không được khôi phục. Hoạt động sản xuất gạch tại
nhà máy liên quan đến quá trình sản xuất truyền
thống do đó phương pháp MFCA có thể đóng góp
vào việc giúp nhà máy đưa ra các biện pháp cho
việc sử dụng vật liệu hiệu quả hơn đồng nghĩa với
việc chất thải tạo ra ít hơn như thiết kế lại quy trình
sản xuất, thay đổi dây truyền công nghệ hay kiểm
tra lại tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu đầu vào. 

5. Thảo luận

Không giống như các phương pháp truyền thống,
MFCA giám sát dòng vật liệu và chi phí liên quan
đến sản phẩm và thiệt hại về vật liệu. Vì vậy, MFCA
cải thiện các phương pháp kế toán truyền thống ở
hai cấp độ là kinh tế và môi trường, cụ thể:

5.1. Cấp độ kinh tế

Phương pháp MFCA tập trung vào xác định các
chi phí tổn thất vật liệu và giúp cải thiện hệ thống kế
toán truyền thống bởi hệ thống kế toán truyền thống
không cung cấp đầy đủ và chi tiết về thông tin dòng
vật liệu trong hoạt động sản xuất hơn nữa phương
pháp truyền thống chỉ xác định tổn thất vật liệu là
phần vượt định mức của chi phí vật liệu, năng lượng
mà bỏ qua các chi phí khác (chi phí hệ thống và chi
phí quản lý chất thải). Với MFCA, các thông tin
hiện vật được kết nối với các thông tin tiền tệ nhằm
phát hiện lượng vật liệu tổn thất trong quá trình sản
xuất và các chi phí liên quan. Vì vậy, một phần vật
liệu được đi vào sản phẩm và một phần vật liệu rời
khỏi doanh nghiệp dưới dạng chất thải được nhìn

nhận rõ ràng. Các thông tin thu được có thể được sử
dụng để hỗ trợ quá trình ra quyết định nhằm tránh
gây ra những thiệt hại và lãng phí về nguồn lực,
giảm khối lượng chất thải tạo ra và chi phí xử lý
chúng như: thiết kế lại quy trình sản xuất, thay đổi
dây truyền sản xuất, tăng cường các hoạt động
nghiên cứu và phát triển liên quan đến vật liệu. Điều
quan trọng nữa là thực hành MFCA tạo ra cơ hội
cho việc cải tiến hệ thống thông tin kế toán của
doanh nghiệp nhằm cung cấp dữ liệu được chính
xác hơn. 

5.2. Cấp độ môi trường

MFCA tập trung vào việc giảm chi phí thông qua
việc giảm lượng vật liệu và năng lượng tiêu thụ.
Điều này cũng có tác động tích cực về môi trường.
Vật liệu và năng lượng được sử dụng hiệu quả hơn,
chất thải tạo ra ít hơn và gánh nặng môi trường sẽ
giảm. MFCA là công cụ quan trọng cho việc quản lý
môi trường theo định hướng và cải thiện hiệu quả
sinh thái. Vì vậy, lợi ích môi trường được thực hiện
ngay cả khi nó không phải là một ý định mang tính
chất chủ ý của doanh nghiệp.

6. Một số đề xuất cho việc ứng dụng phương
pháp MFCA

Để giúp các doanh nghiệp sản xuất gạch ứng
dụng MFCA một cách tốt nhất, một số đề xuất có
thể được đưa ra bao gồm:

- Cần phải có sự cam kết của nhà quản lý: Mỗi
một dự án cần phải có sự hỗ trợ từ nhà quản lý để
hoàn thành công việc của nó, MFCA không phải là
một ngoại lệ. Nhà quản lý nên hiểu giá trị và tính
khả thi của MFCA trong việc nâng cao hiệu quả tài
chính và hiệu quả môi trường của doanh nghiệp
mình. Để thực hành MFCA hiệu quả, nhà quản lý
cần khuyến khích thành lập một đội MFCA mà
trong đó các bộ phận kế toán, quản lý môi trường và
sản xuất được kết nối với nhau nhằm cung cấp đầy
đủ và chính xác các thông tin cần thiết cho quá trình
phân tích. 

- Cần thiết lập các tài khoản riêng biệt đối với các
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* Lê Thị Tâm, Thạc sỹ

- Tổ chức tác giả công tác: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kế toán quản trị, Kế toán môi trường

- Một số tạp chí tác giả đăng tải công trình nghiên cứu: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Tạp chí nghiên cứu
khoa học kiểm toán. 

- Địa chỉ Email: 2007tamha@gmail.com

loại nguyên liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu hoạt
động, năng lượng được sử dụng cũng như sản phẩm,
chất thải tạo ra.  

- Cần phải có một bức tranh tổng quan về toàn bộ

quá trình dòng vật liệu như: xác định các điểm nơi
xảy ra tổn thất vật liệu, tính toán các tỷ lệ tổn thất
vật liệu ở từng công đoạn sản xuất (trung tâm chi
phí) và lập bảng cân bằng đầu vào - đầu ra.r


